
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Phya ỷ, thôn Lủng Điếc, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

27/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRƯỜNG PHÁT

4700290083

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không động vật hoang dã và động vật quý hiếm)

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm, đồ chơi, trò chơi có hại tới 
giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, 
trật tự an toàn xã hội)

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhựa đường; Bán buôn than đá và nhiên 
liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu, mỡ 
nhờn, khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí dầu mỏ 
hóa lỏng (LPG chai)

4661

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRƯỜNG 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG PHAT FOREST PRODUCTS 
PROCESSING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 9395905
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây khác

4663(Chính)

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón; hóa chất thông thường (không 
bao gồm hóa chất nhà nước cấm kinh doanh); chất dẻo dạng 
nguyên sinh; cao su; tơ, xơ, sợi dệt; phụ liệu may mặc và giày 
dép; phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Không bao gồm 
bán buôn các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

15. Trồng cây hàng năm khác 0119

16. Trồng cây ăn quả 0121

17. Trồng cây lâu năm khác 0129

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

19. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

20. Khai thác gỗ 0220

21. Khai thác và thu gom than cứng 0510

22. Khai thác và thu gom than non 0520

23. Khai thác dầu thô 0610

24. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

25. Khai thác quặng sắt 0710

26. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

27. Bán buôn tổng hợp
(Trừ hàng hóa Nhà nước cấm)

4690

28. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

29. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

30. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

31. Khai thác và thu gom than bùn 0892

32. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

33. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

34. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

35. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

36. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

37. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

38. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định và theo hợp 
đồng

4932

39. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe tải và xe container

4933
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5.000.000.000 VNĐ

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy bar)

5610

43. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

44. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quầy bar)

5630

45. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

46. Xây dựng nhà để ở 4101

47. Xây dựng nhà không để ở 4102

48. Xây dựng công trình đường sắt 4211

49. Xây dựng công trình đường bộ 4212

50. Xây dựng công trình điện 4221

51. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

52. Xây dựng công trình thủy 4291

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

54. Phá dỡ 4311

55. Chuẩn bị mặt bằng 4312

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031090017431

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: L¹ ņ¹ng, X« Vǫnh Long, HuyΜn Vǫnh Bͩo, Th¨nh phΧ Hͩi Ph¸ng, 
ViΜt Nam
Địa chỉ liên lạc: L¹ ņ¹ng, X« Vǫnh Long, HuyΜn Vǫnh Bͩo, Th¨nh phΧ Hͩi Ph¸ng, ViΜt 
Nam

TRẦN TĂNG CHƯỜNG Nam
11/10/1990 Kinh ViΜt Nam

23/09/2022 Cλc cͩnh s§t quͩn lĨ h¨nh ch²nh vΖ trͻt tχ 
x« hίi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thΐ cŁn c̯αc c¹ng d©n

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031090017431
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: L¹ ņ¹ng, X« Vǫnh Long, HuyΜn Vǫnh Bͩo, Th¨nh phΧ Hͩi Ph¸ng, 
ViΜt Nam
Địa chỉ liên lạc: L¹ ņ¹ng, X« Vǫnh Long, HuyΜn Vǫnh Bͩo, Th¨nh phΧ Hͩi Ph¸ng, ViΜt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TĂNG CHƯỜNG Nam

11/10/1990 Kinh ViΜt Nam

23/09/2022 Cλc cͩnh s§t quͩn lĨ h¨nh ch²nh vΖ trͻt tχ x« 
hίi

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thΐ cŁn c̯αc c¹ng d©n

Gi§m ĽΧcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 28/03/2023 đến ngày 27/04/2023


